Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG QUÝ I/2016
 (Kèm theo Báo cáo số 58/BC-BTP ngày 24/3/2016 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật giám định tư pháp
	01/01/2013
	01
	BYT
	1. Thông tư số 53/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần
	01/3/2016

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
	01/01/2015
	01
	BQP
	2. Thông tư  số 05/2016/TT-BQP ngày 15/01/2016 quy định tiêu chuẩn thuyền viên, chế độ trách nhiệm thuyền trưởng, máy trưởng; định biên thuyền viên tàu thuyền, phương tiện thủy làm nhiệm vụ quốc phòng
	01/3/2016

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	01/01/2015
	01
	BCA, BYT và BTC
	3. Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
	15/02/2016

	4. 
	Luật đầu tư công
	01/01/2015
	01
	BKHĐT
	4. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
	02/5/2016

	5. 
	Luật kinh doanh bất động sản
	01/7/2015
	01
	BXD
	5. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 hướng dẫn Nghị định hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản 2014
	15/02/2016

	6. 
	Luật căn cước công dân
	01/01/2016
	04
	BCA
	6. Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân 
	15/02/2016

	7. 
	
	
	
	BCA
	7. Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân
	15/3/2016

	8. 
	
	
	
	BCA
	8. Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân
	20/4/2016

	9. 
	
	
	
	BCA
	9. Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tàng thư căn cước công dân
	19/4/2016

	10. 
	Luật bảo hiểm xã hội
	01/01/2016
	03
	10. BLĐTBXH
	11. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 
	15/02/2016

	11. 
	
	
	
	BHXHVN
	12. Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	20/02/2016

	12. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	13. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
	15/02/2016

	13. 
	Luật nghĩa vụ quân sự
	01/01/2016
	03
	BQP
	14. Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
	08/04/2016

	14. 
	
	
	
	BQP
	15. Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
	01/5/2016

	15. 
	
	
	
	BQP
	16. Thông tư số 07/2016/TT-BQP ngày 26/01/2016 quy định phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ và chế độ nghỉ phép của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam
	10/3/2016

	16. 
	Luật tổ chức chính quyền địa phương

	01/01/2016
	01
	BNV


	17. Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
	10/3/2016

	17. 
	Luật tổ chức Chính phủ
	01/01/2016
	01
	BNV
	18. Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
	20/3/2016

	18. 
	Luật thống kê
	1/7/2016
	01
	NHNN
	19. Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/01/2017

	Tổng số: 09 luật
	Tổng số đã ban hành: 18 văn bản (08 nghị định, 09 thông tư, 01 thông tư liên tịch)
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